
やってみよう / 写真解説 

◆第２５課 気持
き も

ちをつたえる－別
わか

れ－ 

 

賞状
しょうじょう

 

 

賞状
しょうじょう

は、学校
が っ こ う

や会社
か い しゃ

などで、よい成績
せいせき

をとった人
ひ と

がもらいます。 

 

名前
な ま え

を呼
よ

ばれたら、返事
へ ん じ

をして、前
ま え

に出
で

ます。 

 

そして、おじぎをします。 

 

賞状
しょうじょう

が読
よ

まれているあいだは、そのまま待
ま

ちます。 

 

前
ま え

に出
で

ます。 



 

 

 

はじめに、賞状
しょうじょう

を右手
み ぎ て

で持
も

ちます。 

 

つぎに、左手
ひ だ り て

で持
も

ちます。 

 

そして、おじぎをします。 

 

賞状
しょうじょう

を軽
かる

く半分
はんぶん

に折
お

って、左手
ひ だ り て

で持
も

ちます。 

 

そして、後
う し

ろに下
さ

がります。 

 

最後
さ い ご

にもう一度
い ち ど

、おじぎをします。 



Hãy cùng làm / Giải thích bằng hình ảnh  

◆Bài 25 Cách truyền đạt cảm xúc – Chia tay – (~ naidekudasai) 

 

Giấy khen 

 

Trong trường học hay công ty, 

những người có thành tích tốt sẽ được nhận 

giấy khen. 

 

Khi gọi đến tên mình, hãy thưa và bước lên 

phía trước. 

 

Sau đó cúi chào. 

 

Đứng tại chỗ để nghe đọc giấy khen.  

 

Bước lên phía trước. 



 

 

 

Đầu tiên, cầm giấy khen bằng tay phải. 

 

Sau đó, đưa tay trái lên cầm. 

 

Và cúi chào. 

 

Gấp nhẹ tờ giấy khen làm đôi và cầm bằng 

tay trái. 

 

Và lùi lại phía sau. 

 

Cuối cùng, cúi chào một lần nữa. 



 

 

 


